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ĐỀ VẬT LÝ LƯƠNG THẾ VINH – HÀ NỘI 2023-2024 
Câu 1[NB] Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng  

A. tần số               B. mức cường độ âm   C. cường độ âm D. biên độ 
Câu 2[NB] Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung 𝐶, điện trở thuần 𝑅, cuộn dây có điện trở trong r và 

hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế 𝑢 = 𝑈√2cos(𝜔𝑡)(𝑉) 
thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 𝐼. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là 
khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là 

A.  B. 𝐼 𝑅 C. (𝑟 + 𝑅)𝐼  D. UI 

Câu 3[NB] Một vật dao động điều hòa với phương trình 𝑥 = 5cos𝜔𝑡(cm). Quãng đường vật đi được trong 
một chu kì là 
A. 5 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 15 cm 

Câu 4[NB] Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 100𝜋rad/s vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 

𝐿 =
,
𝐻.Cảm kháng của cuộn cảm là 

A. 20√2Ω B. 40Ω C. 10√2Ω D. 20Ω 
Câu 5[NB] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 𝑅 thì cường độ dòng điện 

trong đoạn mạch 
A. sớm pha 0,5𝜋 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
B. ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
C. trễ pha 0,5𝜋 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
D. cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 

Câu 6[NB] Điện áp 𝑢 = 220cos 100𝜋𝑡 + 𝑉 có giá trị cực đại là 

A. 110 V B. 220√2 V C. 110√2 V D. 220 V 
Câu 7[NB] Dao động cơ tắt dần có biên độ 

A. giảm dần theo thời gian B. tăng dần theo thời gian 
C. biến đổi tuần hoàn theo thời gian D. biến đổi điều hòa theo thời gian 

Câu 8[NB] Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây của con lắc được bảo toàn? 
A. Động năng B. Lực kéo về C. Thế năng D. Cơ năng 

Câu 9[NB] Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện cung 𝐶 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L 
đang dao động điện từ tự do. Đại lượng 𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶 là 
A. chu kì dao động điện từ tự do trong mạch B. tần số dao động điện từ tự do trong mạch 
C. cảm ứng từ trong cuộn cảm D. cường độ điện trường trong tụ điện 

Câu 10[NB] Đặt điện áp 𝑢 = 𝑈 cos 100𝜋𝑡 + 𝑉 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ 

dòng điện trong mạch là 𝑖 = 𝐼 cos(100𝜋𝑡 + 𝜑 )𝐴. Giá trị của 𝜑  là 

A. −  B. −  C.  D.  

Câu 11[NB] Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây? 
A. Mạch khuếch đại B. Anten phát C. Mạch tách sóng D. Micrô 

Câu 12[NB] Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là 
A. 220√2 V B. 220 V C. 100√2 V D. 100 V 

Câu 13[NB] Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 𝑚 và lò xo có độ cứng 𝑘. Con lắc dao động 
điều hòa với tần số góc là 

A. 2𝜋  B.  C.  D. 2𝜋  
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Câu 14[NB] Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần 𝑅 nối tiếp với tụ điện có điện dung 𝐶. Khi dòng điện xoay 

chiều có tần số góc 𝜔 chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 

A. 𝑅 +  B. 𝑅 −  C. 𝑅 + (𝜔𝐶)  D. 𝑅 − (𝜔𝐶)  

Câu 15[NB] Tại nơi có gia tốc trọng trường 𝑔, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 𝛼 . Biết 
khối lượng vật nhỏ của con lắc là 𝑚, chiều dài dây treo là 1, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ 
năng của con lắc là 

A. 𝑚𝑔𝑙𝛼  B. 𝑚𝑔l𝛼  C. 2𝑚𝑔l𝛼  D. 𝑚𝑔l𝛼  

Câu 16[NB] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 𝑈 và tần số góc 𝜔 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có 
tự điện. Điện dung của tụ điện là 𝐶. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng 

A.  B.  C. 𝑈𝜔𝐶  D. 𝑈𝜔𝐶 

Câu 17[NB] Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các thiết 
bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong thiết bị này thuộc dải 
A. sóng dài B. sóng ngắn C. sóng cực ngắn D. sóng trung 

Câu 18[NB] Trong sự truyền sóng cơ, sóng dọc không truyền được trong 
A. chất lỏng B. chân không C. chất khí D. chất rắn 

Câu 19[NB] Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển 
động 
A. nhanh dần B. chậm dần đều C. nhanh dần đều D. chậm dần 

Câu 20[NB] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có 𝑅, 𝐿, 𝐶 mắc nối tiếp. Biết điện trở và tổng 
trở của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 20Ω và 40Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
A. 0,5 W B. 2,0 C. 0,5 D. 2,0 W 

Câu 21[NB] Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 𝐴 = 8 cm, 𝐴 =

15 cm và lệch pha nhau . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng 

A. 23 cm B. 7 cm C. 17 cm D. 11 cm 
Câu 22[NB] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 𝑅, tụ điện có dung kháng 𝑍  và 

cuộn cảm thuần có cảm kháng 𝑍  mắc nối tiếp. Độ lệch pha 𝜑 của điện áp 𝑢 so với cường độ dòng 
điện 𝑖 trong mạch được xác định từ biểu thức 

A. tan𝜑 =  B. tan𝜑 =  C. tan𝜑 =  D. tan𝜑 =  

Câu 23[NB] Một nguồn âm điểm, phát đẳng hướng, có công suất phát âm 10 mW. Biết cường độ âm chuẩn 
𝐼 = 10  W/m , bỏ qua sự hấp thụ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10 m có mức cường độ 
âm bằng 
A. 96𝑑𝐵 B. 6,9𝑑𝐵 C. 9,6𝑑𝐵 D. 69𝑑𝐵 

Câu 24[NB] Đồ thị hình bên cho biết sự phụ thuộc chu kì dao động 𝑇 
của con lắc lò xo theo khối lượng 𝑚 của vật dao động. Lấy 
𝜋 = 10. Độ cứng của lò xo có giá trị bằng 
A. 20 N/m B. 200 N/m 
C. 40 N/m D. 100 N/m 

Câu 25[NB] Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ 
tự cảm 𝐿 và tụ điện có điện dung 𝐶. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi 𝑈  là hiệu 
điện thế cực đại giữa hai bản tụ và 𝐼  là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là 
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A. 𝐼 = 𝑈  B. 𝐼 = 𝑈  C. 𝑈 = 𝐼  D. 𝑈 = 𝐼  

 
Câu 26[NB] Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt nước với hai nguồn 𝑆 , 𝑆  dao động cùng pha 

có tần số là 10 Hz. 𝑀 là một điểm cực đại có khoảng cách đến nguồn 𝑆  là 20 cm và cách nguồn 
𝑆  là 30 cm. Biết giữa 𝑀 và đường trung trực của 𝑆 𝑆  còn có ba cực đại nữa. Tốc độ truyền sóng 
trên mặt nước là 
A. 40 cm/s B. 25 cm/s C. 50 m/s D. 20 cm/s 

Câu 27[NB] Một chất điểm có khối lượng 𝑚, dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng 𝑂 với tần số góc 𝜔. 
Lấy gốc thế năng tại 𝑂. Khi vật có li độ 𝑥, vận tốc 𝑣 thì cơ năng của vật được xác định bằng biểu 
thức 

A. 𝑊 = 𝑚𝜔 𝑥 +𝑚𝜔 𝑣  B. 𝑊 = 𝑚𝜔 𝑥 + 𝑚𝜔𝑣  

C. 𝑊 = 𝑚𝜔 𝑥 +𝑚𝜔𝑣  D. 𝑊 = 𝑚𝜔 𝑥 + 𝑚𝑣  

Câu 28[NB] Một sóng cơ có bước sóng là 12,0 cm, chu kì 2,0 s. Trong thời gian 10,0 s, sóng truyền được 
quãng đường là 
A. 24,0 cm B. 60,0 cm C. 12,0 cm D. 6,0 cm 

Câu 29[NB] Trên đại dương, sứa có thể nhận được sóng âm của một bão trước hơn 10 giờ khi bão truyền 
tới để chìm xuống dưới đáy biển để tránh bị gió bão và sóng biển lớn đập tan. Sóng âm này có tần 
số 8 ∼ 13 Hz được tạo ra bởi cơn bão truyền đi với tốc độ nhanh hơn so với gió và sóng biển. Con 
người đã mô phỏng cơ quan cảm giác của sứa chế tạo thành công máy dự báo bão lắp trên boong 
của tàu có thể tiếp nhận được sóng hạ âm truyền đến trước 15 giờ, báo trước phương hướng và 
thời gian của một cơn bão sắp đến. Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Sóng âm có tần số 8 ∼ 13 Hz thuộc vùng siêu âm 
B. Tai của con người không cảm nhận được loại sóng âm có tần số 8 ∼ 13 Hz 
C. Sóng âm có tần số 8 ∼ 13 Hz thuộc vùng hạ âm 
D. Sứa có thể nhận được sóng hạ âm 

Câu 30[NB] Một mạch điện 𝑅𝐿𝐶 mắc nối tiếp trong đó 𝑅 = 100Ω, 𝐿 = 𝐻, 𝐶 =
.

𝐹, nguồn có tần số 

𝑓 thay đổi được. Để cường độ dòng điện 𝑖 trong mạch sớm pha hơn điện áp 𝑢 thì giá trị của 𝑓 có 
thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau? 
A. 𝑓 = 30 Hz B. 𝑓 = 20 Hz C. 𝑓 = 40 Hz D. 𝑓 = 50 Hz 

Câu 31[TH] Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu 𝐴 cố định đang có sóng dừng. 𝐵 là phần tử dây tại 
điểm bụng thứ hai tính từ đầu 𝐴, 𝐶 là phần tử dây nằm giữa 𝐴 và 𝐵. Biết 𝐴 cách vị trí cân bằng 
của 𝐵 và vị trí cân bằng của 𝐶 những khoảng lần lượt là 30 cm và 5 cm, tốc độ truyền sóng trên 
dây là 50 cm/s. Trong quá trình dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ 
của 𝐵 có giá trị bằng biên độ dao động của 𝐶 là 

A.  s B. 𝑠 C. 𝑠 D.  s 

Câu 32[TH] Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là 
hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình 
lan truyền sóng, hai phần tử 𝑀 và 𝑁 dao động lệch nhau pha một góc là 

A.  B.  

C.  D.  
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Câu 33[TH] Cho mạch điện như hình vẽ, biết cuộn dây có độ tự cảm 𝐿 =
,
𝐻. 

Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch 𝐴𝐵 điện áp không đổi 𝑈 = 12 V và 
điều chỉnh biến trở 𝑅 thì công suất cực đại của biến trở là 12𝑊. Khi đặt vào hai đầu mạch 𝐴𝐵 
điện áp 𝑢 = 12√2cos(10𝜋𝑡)𝑉 và điều chỉnh biến trở 𝑅 thì công suất cực đại của biến trở là 
A. 9,0 W B. 24,0 W C. 6,0 W D. 4,5 W 

Câu 34[TH] Một vật dao động điều hòa trên trục 𝑂𝑥 có tốc độ được xác định bởi biểu thức 𝑣 =
√1 − 9𝑥  m/s, đơn vị của li độ 𝑥 là mét. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là 
A. 27 m/s  B. 1 m/s  C. 3 m/s  D. 8 m/s  

Câu 35[TH] Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 𝐿 xác định và một tụ điện 
là tụ xoay, có điện dung 𝐶 thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay 𝛼 của bản 
linh động. Khi 𝛼 = 0∘, tần số dao động riêng của mạch là 4MHz. Khi 𝛼 = 90∘, tần số dao động 
riêng của mạch là 3MHz. Khi 𝛼 = 45∘, tần số dao động riêng của mạch là 

A. MHz B. √
MHz C. MHz D. 

√
MHz 

Câu 36[TH] Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại 
trên một bản tụ điện là 5𝑛C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 10𝜋𝑚A. Thời gian ngắn 
nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường đạt giá trị cực đại là 
A. 0,50𝜇𝑠 B. 1,00𝜇s C. 0,25𝜇s D. 2,00𝜇s 

Câu 37[VDT] Thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây 𝐴𝐵 có ba bụng sóng 
được mô tả như hình vẽ. Khối lượng 𝑚 = 144 g và tốc độ 
truyền sóng trên dây phụ thuộc vào lực căng theo công thức 
𝑣 = 𝑎√𝑇 (𝑎 là một hằng số, 𝑇 là lực căng của sợi dây). Biết 
tần số 𝑓 của sóng dừng trên dây được máy tạo dao động giữ 
cố định. Để trên dây có sóng dừng với bốn bụng sóng thì cân thay vật 𝑚 bởi vật 𝑚  có khối lượng 
A. 𝑚′ = 81𝑔 B. 𝑚′ = 256𝑔 C. 𝑚′ = 192 g D. 𝑚′ = 108𝑔 

Câu 38[VDT] Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có 
𝑔 = 10 m/s . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn 
lực kéo về 𝐹  tác dụng lên vật và độ lớn lực đàn hồi 𝐹  của lò xo 
theo thời gian 𝑡. Độ lớn gia tốc của vật tại thời điểm 𝑡 = 𝑡  bằng 
A. 30 m/s  B. 40 m/s  
C. 20 m/s  D. 10 m/s  

Câu 39[VDC] Một con lắc lò xo dao động điều hòa gồm hai lò xo mắc nối tiếp 
nhau và gắn với vật 𝑚 như hình vẽ. Biết 𝑘 = 100 N/m, 𝑘 =
200 N/m, biên độ dao động của 𝑚 là 6 cm. Biên độ dao động của điểm 
𝐵 là 
A. 2 cm B. 4 cm C. 3 cm D. 6 cm 

Câu 40[VDC] Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp 𝑆  và 𝑆  dao động cùng 
pha, cùng tần số, cách nhau 𝑆 𝑆 = 15,1 cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng 2,0 cm. Trên 
mặt nước, đường thẳng (Δ) song song với 𝑆 𝑆  và cách 𝑆 𝑆  một khoảng là 2,0 cm, cắt đường 
trung trực của 𝑆 𝑆  tại điểm 𝐼. Khoảng cách ngắn nhất từ 𝐼 đến điểm dao động với biên độ cực 
tiểu trên (Δ) gần nhất giá trị nào sau đây? 
A. 1,02 cm B. 0,94 cm C. 0,49 cm D. 0,52 cm 
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ĐỀ VẬT LÝ LƯƠNG THẾ VINH – HÀ NỘI 2023-2024 
Câu 1: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng  

A. tần số B. mức cường độ âm C. cường độ âm D. biên độ 
Hướng dẫn  

Chọn A 
Câu 2: Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung 𝐶, điện trở thuần 𝑅, cuộn dây có điện trở trong r và hệ 

số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế 𝑢 = 𝑈√2cos(𝜔𝑡)(𝑉) thì 
dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 𝐼. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là khác 
nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là 

A.  B. 𝐼 𝑅 C. (𝑟 + 𝑅)𝐼  D. UI 

Hướng dẫn  
 2P I R r  . Chọn C 

Câu 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình 𝑥 = 5cos𝜔𝑡(cm). Quãng đường vật đi được trong 
một chu kì là 
A. 5 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 15 cm 

Hướng dẫn  
4 4.5 20s A cm   . Chọn C 

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 100𝜋rad/s vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 𝐿 =
,
𝐻.Cảm kháng của cuộn cảm là 

A. 20√2Ω B. 40Ω C. 10√2Ω D. 20Ω 
Hướng dẫn  

0, 2
100 . 20LZ L 


    . Chọn D 

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 𝑅 thì cường độ dòng điện 
trong đoạn mạch 
A. sớm pha 0,5𝜋 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
B. ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
C. trễ pha 0,5𝜋 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
D. cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 

Hướng dẫn  
Chọn D 

Câu 6: Điện áp 𝑢 = 220cos 100𝜋𝑡 + 𝑉 có giá trị cực đại là 

A. 110 V B. 220√2 V C. 110√2 V D. 220 V 
Hướng dẫn  

0 220U V . Chọn D 

Câu 7: Dao động cơ tắt dần có biên độ 
A. giảm dần theo thời gian B. tăng dần theo thời gian 
C. biến đổi tuần hoàn theo thời gian D. biến đổi điều hòa theo thời gian 

Hướng dẫn  
Chọn A 

Câu 8: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây của con lắc được bảo toàn? 
A. Động năng B. Lực kéo về C. Thế năng D. Cơ năng 

Hướng dẫn  
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Chọn D 
Câu 9: Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện cung 𝐶 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang 

dao động điện từ tự do. Đại lượng 𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶 là 
A. chu kì dao động điện từ tự do trong mạch B. tần số dao động điện từ tự do trong mạch 
C. cảm ứng từ trong cuộn cảm D. cường độ điện trường trong tụ điện 

Hướng dẫn  
Chọn A 

Câu 10: Đặt điện áp 𝑢 = 𝑈 cos 100𝜋𝑡 + 𝑉 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng 

điện trong mạch là 𝑖 = 𝐼 cos(100𝜋𝑡 + 𝜑 )𝐴. Giá trị của 𝜑  là 

A. −  B. −  C.  D.  

Hướng dẫn  
3

2 4 2 4i u

         . Chọn C 

Câu 11: Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây? 
A. Mạch khuếch đại B. Anten phát C. Mạch tách sóng D. Micrô 

Hướng dẫn  
Chọn C 

Câu 12: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là 
A. 220√2 V B. 220 V C. 100√2 V D. 100 V 

Hướng dẫn  
Chọn B 

Câu 13: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 𝑚 và lò xo có độ cứng 𝑘. Con lắc dao động điều 
hòa với tần số góc là 

A. 2𝜋  B.  C.  D. 2𝜋  

Hướng dẫn  
k

m
  . Chọn B 

Câu 14: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần 𝑅 nối tiếp với tụ điện có điện dung 𝐶. Khi dòng điện xoay 
chiều có tần số góc 𝜔 chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 

A. 𝑅 +  B. 𝑅 −  C. 𝑅 + (𝜔𝐶)  D. 𝑅 − (𝜔𝐶)  

Hướng dẫn  
2 2

CZ R Z  . Chọn A 

Câu 15: Tại nơi có gia tốc trọng trường 𝑔, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 𝛼 . Biết 
khối lượng vật nhỏ của con lắc là 𝑚, chiều dài dây treo là 1, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ 
năng của con lắc là 

A. 𝑚𝑔𝑙𝛼  B. 𝑚𝑔l𝛼  C. 2𝑚𝑔l𝛼  D. 𝑚𝑔l𝛼  

Hướng dẫn  
2
0

1

2
W mgl . Chọn B 
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Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 𝑈 và tần số góc 𝜔 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tự 
điện. Điện dung của tụ điện là 𝐶. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng 

A.  B.  C. 𝑈𝜔𝐶  D. 𝑈𝜔𝐶 

Hướng dẫn  

C

U
I U C

Z
  . Chọn D 

Câu 17: Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các thiết bị 
thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong thiết bị này thuộc dải 
A. sóng dài B. sóng ngắn C. sóng cực ngắn D. sóng trung 

Hướng dẫn  
Chọn C 

Câu 18: Trong sự truyền sóng cơ, sóng dọc không truyền được trong 
A. chất lỏng B. chân không C. chất khí D. chất rắn 

Hướng dẫn  
Chọn B 

Câu 19: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển 
động 
A. nhanh dần B. chậm dần đều C. nhanh dần đều D. chậm dần 

Hướng dẫn  
Chọn A 

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có 𝑅, 𝐿, 𝐶 mắc nối tiếp. Biết điện trở và tổng trở 
của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 20Ω và 40Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
A. 0,5 W B. 2,0 C. 0,5 D. 2,0 W 

Hướng dẫn  
20

cos 0,5
40

R

Z
    . Chọn C 

Câu 21: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 𝐴 = 8 cm, 𝐴 = 15 cm 
và lệch pha nhau . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng 

A. 23 cm B. 7 cm C. 17 cm D. 11 cm 
Hướng dẫn  

2 2 2 2
1 2 8 15 17A A A cm     . Chọn C 

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 𝑅, tụ điện có dung kháng 𝑍  và cuộn 
cảm thuần có cảm kháng 𝑍  mắc nối tiếp. Độ lệch pha 𝜑 của điện áp 𝑢 so với cường độ dòng điện 
𝑖 trong mạch được xác định từ biểu thức 

A. tan𝜑 =  B. tan𝜑 =  C. tan𝜑 =  D. tan𝜑 =  

Hướng dẫn  
Chọn B 

Câu 23: Một nguồn âm điểm, phát đẳng hướng, có công suất phát âm 10 mW. Biết cường độ âm chuẩn 
𝐼 = 10  W/m , bỏ qua sự hấp thụ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10 m có mức cường độ 
âm bằng 
A. 96𝑑𝐵 B. 6,9𝑑𝐵 C. 9,6𝑑𝐵 D. 69𝑑𝐵 

Hướng dẫn  
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3

2 2 12
0 0

10.10
10log 10log 10log 69

4 4 .10 .10

I P
L dB

I r I 



    . Chọn D 

Câu 24: Đồ thị hình bên cho biết sự phụ thuộc chu kì dao động 𝑇 của 
con lắc lò xo theo khối lượng 𝑚 của vật dao động. Lấy 𝜋 =
10. Độ cứng của lò xo có giá trị bằng 
A. 20 N/m B. 200 N/m 
C. 40 N/m D. 100 N/m 

Hướng dẫn  
0, 4

2 0, 4 2 100 /
m

T k N m
k k

      . Chọn D 

Câu 25: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 𝐿 và tụ điện có điện dung 𝐶. 
Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi 𝑈  là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và 𝐼  
là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là 

A. 𝐼 = 𝑈  B. 𝐼 = 𝑈  C. 𝑈 = 𝐼  D. 𝑈 = 𝐼  

Hướng dẫn  

2 2
0 0 0 0

1 1

2 2

C
LI CU I U

L
   . Chọn A 

Câu 26: Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt nước với hai nguồn 𝑆 , 𝑆  dao động cùng pha có 
tần số là 10 Hz. 𝑀 là một điểm cực đại có khoảng cách đến nguồn 𝑆  là 20 cm và cách nguồn 𝑆  
là 30 cm. Biết giữa 𝑀 và đường trung trực của 𝑆 𝑆  còn có ba cực đại nữa. Tốc độ truyền sóng 
trên mặt nước là 
A. 40 cm/s B. 25 cm/s C. 50 m/s D. 20 cm/s 

Hướng dẫn  
2 1 30 20

2,5
4

MS MS
cm

k
  
    

2,5.10 25 /v f cm s   . Chọn B 
Câu 27: Một chất điểm có khối lượng 𝑚, dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng 𝑂 với tần số góc 𝜔. Lấy 

gốc thế năng tại 𝑂. Khi vật có li độ 𝑥, vận tốc 𝑣 thì cơ năng của vật được xác định bằng biểu thức 

A. 𝑊 = 𝑚𝜔 𝑥 +𝑚𝜔 𝑣  B. 𝑊 = 𝑚𝜔 𝑥 + 𝑚𝜔𝑣  

C. 𝑊 = 𝑚𝜔 𝑥 +𝑚𝜔𝑣  D. 𝑊 = 𝑚𝜔 𝑥 + 𝑚𝑣  

Hướng dẫn  
2 2 21 1

2 2t dW W W m x mv    . Chọn D 

Câu 28: Một sóng cơ có bước sóng là 12,0 cm, chu kì 2,0 s. Trong thời gian 10,0 s, sóng truyền được quãng 
đường là 
A. 24,0 cm B. 60,0 cm C. 12,0 cm D. 6,0 cm 

Hướng dẫn  
10 5 5 5.12 60t s T s cm      . Chọn B 

Câu 29: Trên đại dương, sứa có thể nhận được sóng âm của một bão trước hơn 10 giờ khi bão truyền tới 
để chìm xuống dưới đáy biển để tránh bị gió bão và sóng biển lớn đập tan. Sóng âm này có tần số 
8 ∼ 13 Hz được tạo ra bởi cơn bão truyền đi với tốc độ nhanh hơn so với gió và sóng biển. Con 
người đã mô phỏng cơ quan cảm giác của sứa chế tạo thành công máy dự báo bão lắp trên boong 
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của tàu có thể tiếp nhận được sóng hạ âm truyền đến trước 15 giờ, báo trước phương hướng và 
thời gian của một cơn bão sắp đến. Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Sóng âm có tần số 8 ∼ 13 Hz thuộc vùng siêu âm 
B. Tai của con người không cảm nhận được loại sóng âm có tần số 8 ∼ 13 Hz 
C. Sóng âm có tần số 8 ∼ 13 Hz thuộc vùng hạ âm 
D. Sứa có thể nhận được sóng hạ âm 

Hướng dẫn  
Chọn A 

Câu 30: Một mạch điện 𝑅𝐿𝐶 mắc nối tiếp trong đó 𝑅 = 100Ω, 𝐿 = 𝐻, 𝐶 =
.

𝐹, nguồn có tần số 𝑓 

thay đổi được. Để cường độ dòng điện 𝑖 trong mạch sớm pha hơn điện áp 𝑢 thì giá trị của 𝑓 có thể 
nhận giá trị nào trong các giá trị sau? 
A. 𝑓 = 30 Hz B. 𝑓 = 20 Hz C. 𝑓 = 40 Hz D. 𝑓 = 50 Hz 

Hướng dẫn  

4

1 1 1 1
25

2 2 2.10
2 .

L CZ Z L f Hz
C LC LC

 
 


 


         . Chọn B 

Câu 31: Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu 𝐴 cố định đang có sóng dừng. 𝐵 là phần tử dây tại điểm 
bụng thứ hai tính từ đầu 𝐴, 𝐶 là phần tử dây nằm giữa 𝐴 và 𝐵. Biết 𝐴 cách vị trí cân bằng của 𝐵 
và vị trí cân bằng của 𝐶 những khoảng lần lượt là 30 cm và 5 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 
50 cm/s. Trong quá trình dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ của 𝐵 
có giá trị bằng biên độ dao động của 𝐶 là 

A.  s B. 𝑠 C. 𝑠 D.  s 

Hướng dẫn  
3

30 40
4

AB cm cm
      

40
0,8

50
T s

v


    

2 . 2 .5 0,8 1
sin sin

40 4 4 52
B

C B B

AAC T
A A A t s

 


       . Chọn C 

Câu 32: Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình 
dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan 
truyền sóng, hai phần tử 𝑀 và 𝑁 dao động lệch nhau pha một góc là 

A.  B.  

C.  D.  

Hướng dẫn  
2 2 .5 5

12 6

d  


    . Chọn D 

Câu 33: Cho mạch điện như hình vẽ, biết cuộn dây có độ tự cảm 𝐿 =
,
𝐻. Khi 

đặt vào hai đầu đoạn mạch 𝐴𝐵 điện áp không đổi 𝑈 = 12 V và điều 
chỉnh biến trở 𝑅 thì công suất cực đại của biến trở là 12𝑊. Khi đặt vào hai đầu mạch 𝐴𝐵 điện áp 
𝑢 = 12√2cos(10𝜋𝑡)𝑉 và điều chỉnh biến trở 𝑅 thì công suất cực đại của biến trở là 
A. 9,0 W B. 24,0 W C. 6,0 W D. 4,5 W 
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Hướng dẫn  

Điện áp không đổi 
 

2

2R

U R
P

R r



 đạt max khi R r

2 2

max

12
12 3

4 4R

U
P r

r r
        

Điện áp xoay chiều: 
0, 4

10 . 4LZ L 


     

 

2

2 2R

L

U R
P

R r Z


 
 đạt max khi 2 2 2 23 4 5LR r Z       

 

2

max 2 2

12 .5
9

5 3 4
RP W  

 
. Chọn A 

Câu 34: Một vật dao động điều hòa trên trục 𝑂𝑥 có tốc độ được xác định bởi biểu thức 𝑣 = √1 − 9𝑥  m/s, 
đơn vị của li độ 𝑥 là mét. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là 
A. 27 m/s  B. 1 m/s  C. 3 m/s  D. 8 m/s  

Hướng dẫn  
Cách 1:  

2 2
2 2 2 2 2 2

2

1
1

3
9 3 /

A A m
v A x A x

rad s


  

 

         
  

 

2 2 2
max

1
3 . 3 /

3
a A m s    

Cách 2: 

Khi 𝑣 = 0 thì vật ở biên 2 1
0 1 9

3
A A m      

Khi 𝑣  thì vật ở vtcb 2
max 1 9.0 1 /v m s     

max 1
3 /

1/ 3

v
rad s

A
     

2 2 2
max

1
3 . 3 /

3
a A m s   . Chọn C 

Câu 35: Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 𝐿 xác định và một tụ điện là 
tụ xoay, có điện dung 𝐶 thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay 𝛼 của bản linh 
động. Khi 𝛼 = 0∘, tần số dao động riêng của mạch là 4MHz. Khi 𝛼 = 90∘, tần số dao động riêng 
của mạch là 3MHz. Khi 𝛼 = 45∘, tần số dao động riêng của mạch là 

A. MHz B. √
MHz C. MHz D. 

√
MHz 

Hướng dẫn  

 
21 1 1

2 2
2

n
f f const

mLC L m n n
Lm

m


    

       
    

 

 

2 2 2 810 12 2
4 0 3 90 45

7 5

n n n n
f f MHz

m m m m
                   
     

. Chọn B 
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Câu 36: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 
một bản tụ điện là 5𝑛C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 10𝜋𝑚A. Thời gian ngắn 
nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường đạt giá trị cực đại là 
A. 0,50𝜇𝑠 B. 1,00𝜇s C. 0,25𝜇s D. 2,00𝜇s 

Hướng dẫn  
3

60
9

0

10 .10
2 .10 /

5.10

I
rad s

Q

 


    

6
6

0,5.10 0,5
2 2 .10

T
t s s

  
 

     . Chọn A 

Câu 37: Thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây 𝐴𝐵 có ba bụng sóng được 
mô tả như hình vẽ. Khối lượng 𝑚 = 144 g và tốc độ truyền 
sóng trên dây phụ thuộc vào lực căng theo công thức 𝑣 =
𝑎√𝑇 (𝑎 là một hằng số, 𝑇 là lực căng của sợi dây). Biết tần 
số 𝑓 của sóng dừng trên dây được máy tạo dao động giữ cố 
định. Để trên dây có sóng dừng với bốn bụng sóng thì cân thay vật 𝑚 bởi vật 𝑚  có khối lượng 
A. 𝑚′ = 81𝑔 B. 𝑚′ = 256𝑔 C. 𝑚′ = 192 g D. 𝑚′ = 108𝑔 

Hướng dẫn  

. . . . 3. 144 4 ' ' 81
2 2 2 2

a mgv a T
l k k k k k m const m m g

f f f


          . Chọn A 

Câu 38: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có 𝑔 =
10 m/s . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực kéo 
về 𝐹  tác dụng lên vật và độ lớn lực đàn hồi 𝐹  của lò xo theo thời 
gian 𝑡. Độ lớn gia tốc của vật tại thời điểm 𝑡 = 𝑡  bằng 
A. 30 m/s  B. 40 m/s  
C. 20 m/s  D. 10 m/s  

Hướng dẫn  
2

0 max2 2 2.10 20 /A l a g m s      . Chọn C 

Câu 39: Một con lắc lò xo dao động điều hòa gồm hai lò xo mắc nối tiếp nhau 
và gắn với vật 𝑚 như hình vẽ. Biết 𝑘 = 100 N/m, 𝑘 = 200 N/m, 
biên độ dao động của 𝑚 là 6 cm. Biên độ dao động của điểm 𝐵 là 
A. 2 cm B. 4 cm C. 3 cm D. 
6 cm 

Hướng dẫn  
Khi vật m ở biên dương thì áp dụng định luật II Newton cho điểm B  0Bm   được 

1 1 2 2 1 2 1
1

1 2 1 2 2

100 200 4
4

6 2 B
m

k l k l l l l cm
A l cm

l l A l l l cm

         
                 

. Chọn B 

Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp 𝑆  và 𝑆  dao động cùng pha, 
cùng tần số, cách nhau 𝑆 𝑆 = 15,1 cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng 2,0 cm. Trên mặt 
nước, đường thẳng (Δ) song song với 𝑆 𝑆  và cách 𝑆 𝑆  một khoảng là 2,0 cm, cắt đường trung 
trực của 𝑆 𝑆  tại điểm 𝐼. Khoảng cách ngắn nhất từ 𝐼 đến điểm dao động với biên độ cực tiểu trên 
(Δ) gần nhất giá trị nào sau đây? 
A. 1,02 cm B. 0,94 cm C. 0,49 cm D. 0,52 cm 

Hướng dẫn  
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   2 22 2
1 2 0,5 7,55 2 7,55 2 0,5.2d d x x          

0,52x cm  . Chọn D 
 

BẢNG ĐÁP ÁN 
1.A 2.C 3.C 4.D 5.D 6.D 7.A 8.D 9.A 10.C 
11.C 12.B 13.B 14.A 15.B 16.D 17.C 18.B 19.A 20.C 
21.C 22.B 23.D 24.D 25.A 26.B 27.D 28.B 29.A 30.B 
31.C 32.D 33.A 34.C 35.B 36.A 37.A 38.C 39.B 40.D 

 
 

d2d1 2

S2S1

x

O

I

7,557,55


